
225

Luật giáo dục và những quy định mới nhất về giáo dục đào tạo 2011 Cẩm nang nghiệp vụ 

dành cho Hiệu trưởng và kế toán trường học / . - H.: Lao động, 2011 - 672 Tr. ; 27 cm, Phân 

loại: 344.07 LUA 2011, Tài liệu tham khảo

226
Giáo trình thanh tra đất /  Đỗ Đức Hạnh. ThS, Chủ biên; Hoàng Anh Đức. ThS.. - H. : Nông 

nghiệp, 2011. - 136 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 346.043 ĐOH 2011, Giáo trình

227
Giáo trình pháp luật thương mại quốc tế /  Nguyễn Thị Mơ. - H. : Lao động - xã hội, 2011 - 

367 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 346.070 711 NGM 2011, Tài liệu tham khảo

228

Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường, Trình tự thẩm định và xử lý vi phạm về môi 

trường /  Triệu Trung Dũng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2011 - 211Tr.; 14.5 x 20.5 cm., 

Phân loại: 344.046 TRD 2011, Tài liệu tham khảo

229
Góp phần xây dựng luật Nông nghiệp Việt Nam /  Phạm Bảo Dương TS.. - H. : Tư pháp, 

2011 - 240 Tr. ; 13x19 cm, Phân loại: 343.076 PHD 2011, Tài liệu tham khảo

230
Sổ tay pháp luật dành cho người dân /  . - H. : Hồng Đức, 2011 - 399 Tr. ; 13x19 cm, Phân 

loại: 349.597 SOT 2011, Tài liệu tham khảo

231
Sổ tay pháp luật và kỹ năng hoạt động dành cho cán bộ cấp cơ sở /  . - H. : Hồng Đức, 2011 - 

429 Tr. ; 13x19 cm, Phân loại: 349.597 SOT 2011, Tài liệu tham khảo

232

Hướng dẫn thực hiện các quy định mới nhất về công tác phòng chống cháy nổ và an toàn lao 

động /  Minh Hà, Sưu tầm và hệ thống hoá. - H. : Văn hoá - Thông tin, 2011 - 503 Tr. ; 19 x 

27 cm, Phân loại: 344.053 7 HUO 2011, Tài liệu tham khảo

233

Hướng dẫn mới nhất thực thi luật bảo vệ môi trường 2012 Quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

hiện hành, Quy định về nước thải công nghiệp, Chất thải và xử lý vi phạm, Pháp luật về môi 

trường./ . - H.. Lao động, 2011 - 403Tr. ; 19xx27 cm, Phân loại: 344.046 HUO 2012, Tài 

liệu tham khảo

234

Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ: /  Phạm Tuấn Anh ThS.(Chủ biên); Vũ Trọng Hách; 

Phùng Văn Hiên. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2011 - 399 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 

346.048 PHA 2011, Tài liệu tham khảo

235

Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa (Sách tham khảo) /  Monique 

Chemillier, Gendreau. - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2011 - 342 tr..: 24 cm, Phân loại: 

341.45 CHE 2011, Tài liệu tham khảo

236

Giáo trình luật dân sự Việt nam  Tập 2 /Lê Đình Nghị TS.(Chủ biên), Nguyễn Thị Nga TS. 

Nguyễn Bá Bình ThS. Vũ Thị Hồng Yến ThS.. - H. : Giáo dục Việt nam, 2011 - 299 tr..: 25 

cm, Phân loại: 346 GIA 2011/2, Tài liệu tham khảo
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Giáo trình luật dân sự Việt nam  Tập 1 /Lê Đình Nghị TS.(Chủ biên), Nguyễn Thị Nga TS. 

Nguyễn Bá Bình ThS. Vũ Thị Hồng Yến ThS.. - H. : Giáo dục Việt nam, 2011 - 291 tr..: 25 

cm, Phân loại: 346 GIA 2011/1, Tài liệu tham khảo

238
Cẩm nang hoà giải ở cơ sở trong tranh chấp đất đai tại thành phố Bắc Giang  . - H. : Tư 

pháp, 2011 - 419 Tr. ; 20 cm, Phân loại: 346.043 CAM 2011, Tài liệu tham khảo

239

Thảo luận về sử đổi luật đất đai: Tài liệu tham khảo / Tôn Gia Huyên, Chủ biên; Vũ Năng 

Dũng, Biên tập... [et al]. - H. : Hà Nội, 2011 - 158 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 346.043 

THA 2011, Tài liệu tham khảo

240

Nhũng vấn đề mới về pháp lý trong công tác giáo dục và đào tạo./  Nguyễn Khắc Hùng, Đào 

Hoàng Nam: Chủ biên, Phan Thế Hoà, Trương Văn Tài: Sưu tầm và biên soạn. - H. : Lao 

động, 2011 - 587 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 344.07 NHU 2011, Tài liệu tham khảo

241

Những giải pháp nhằm nâng cao công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục 

và đào tạo./  Nguyễn Khắc Hùng TS., Đào Hoàng Nam TS. : Chủ biên. - H. : Đại học Quốc 

gia, 2011 - 308 Tr. ; 29 cm, Phân loại: 340.07 NHU 2011, Tài liệu tham khảo

242
Quy định pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước  . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 - 

306 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 346.043 QUY 2011, Tài liệu tham khảo

243

Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân 

bón, thức ăn chăn nuôi  . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2011 - 102 Tr. ; 13 x 19 cm, 

Phân loại: 346 QUY 2011, Tài liệu tham khảo

244
Luật tài nguyên nước.  . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2011. - 91 Tr. ; 13 x 19 cm., Phân 

loại: 346.043 LUA 2012, Tài liệu tham khảo

245
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục  . - H. : Chính trị quốc gia - 

sự thật, 2011 - 63 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 344.07 QUY 2011, Từ điển

246
Luật bảo vệ và phát triển rừng  . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2011 - 91 Tr. ; 13 x 19 

cm, Phân loại: 346.04 LUA 2011, Tài liệu tham khảo

247
Luật thuế tài nguyên và văn bản hướng dẫn thi hành  . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 

2011 - 83 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 343.04 LUA 2011, Tài liệu tham khảo

248

Quy định về cấp "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất"  . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2011 - 303 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 

346.043 QUY 2011, Tài liệu tham khảo

249

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các quy định mới nhất về thuế đối với đất đai, nhà 

ở (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2012)  . - H. : Tài chính, 2011 - 400 Tr. ; 19 x 27 cm, 

Phân loại: 346.043 LUA 2011, Tài liệu tham khảo



250

Hệ thống văn bản pháp luật mới nhất về quản lý, kinh doanh và thuế đối với đất đai, nhà ở 

(có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012)  . - H. : Tài chính, 2011 - 642 Tr. ; 19 x 27 cm, 

Phân loại: 346.043 HET 2011, Tài liệu tham khảo

251

Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và quy định mới nhất xử lý vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực môi trường /  Qúi Long, Kim Thư (S.t). - H. : Lao động, 2011 - 561 

Tr. ; 20 x 28 cm., Phân loại: 344.046 HET 2011, Tài liệu tham khảo

252

Tài liệu học tập môn học Nhà nước và pháp luật lý luận chung về nhà nước và pháp luật.  

Tập 1. - H. : Chính trị Hành chính, 2011 - 356 Tr. ; 19 cm., Phân loại: 340.07 TAI 2011, Tài 

liệu tham khảo

253
Giáo trình pháp luật doanh nghiệp /  Bùi Ngọc Sơn (Ch.b.). - H. : Chính trị Quốc gia, 2011 - 

233 Tr. ; 21cm, Phân loại: 346.07 BUS 2011, Tài liệu tham khảo

254

Bài giảng luật môi trường /  Trịnh Thị Ngọc Anh, Chủ biên; Đỗ Thị Kim Hương.. - H. : Đại 

học Nông Nghiệp, 2012. - 195 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 344.046 0711 TRA 2012, 

Giáo trình

255
Giáo trình pháp luật tài chính công /  Nguyễn Minh Hằng TS. Chủ biên. - H. : Giáo dục Việt 

nam, 2012 - 307 Tr. ; 24 cm., Phân loại: 343.03 NGH 2012, Tài liệu tham khảo

256
Bài giảng luật đất đai /  Vũ Văn Tuấn ThS. Lê Thị Yến ThS.. - H. : Đại học Nông nghiệp, 

2012. - 800 Tr. ; 14.5x20.5 cm., Phân loại: 346.046 VUT 2012, Giáo trình

257
Luật an toàn thực phẩm năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành  . - H. : Chính trị quốc gia - 

Sự thật, 2012 - 467 Tr. ; 14.5x20.5 cm, Phân loại: 344.042 LUA 2012, Tài liệu tham khảo

258

Pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất ở Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Hải An. - 

H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2012 - 302 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 346.043 NGA 

2012, Tài liệu tham khảo

259

Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất /  Quốc cường, sưu tầm. - H. : 

Hồng Đức, 2012 - 150 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 344.01 LUA 2012, Tài liệu tham 

khảo

260

Cơ sở pháp lý bảo vệ nguồn nước quốc tế của Việt Nam /  Nguyễn Trường Giang, Chủ biên, 

Nguyễn Nhân Quảng...[et al.]. - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2012 - 355 Tr. ; 14.5 x 20.5 

cm, Phân loại: 341.762 COS 2012, Từ điển

261

Giáo trình luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng /  Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Văn 

Cường ...[et al.]. - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2012 - 294. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 

343.07 GIA 2012, Tài liệu tham khảo



262

Hoàn thiện các quy định của phần chung bộ luật hình sự trước yêu cầu mới của đất nước: 

Sách chuyên khảo / Trịnh Tiến Việt. - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2012 - 371 Tr. ; 14.5 

x 20.5 cm, Phân loại: 345.009 597 TRV 2012, Tài liệu tham khảo

263

Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ /  Đoàn Đức Lương, chủ biên, Nguyễn Thị Hà, Hồ Nhân 

Ái. - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2012 - 324 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 346.048 

ÐOL 2012, Tài liệu tham khảo

264

Luật đất đai, luật nhà ở , luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và quy định mới nhất về thu 

tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước lệ phí trước bạ; thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp đất nông nghiệp; sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Có hi  . - H. : 

Lao động xã hội, 2012 - 558 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân loại: 346.043 LUA 2011, Tài liệu tham 

khảo

265

Tìm hiểu luật biển Việt Nam và luật tài nguyên nước Quốc Hội khóa XIII thông qua /  Quý 

Long, Kim Thư (S.t). - H. : Lao động xã hội, 2012 - 495 Tr. ; 20 x 28 cm., Phân loại: 341.45 

TIM 2012, Tài liệu tham khảo

266
Kế toán trưởng những quy định pháp luật cần biết /  Quý Long, Kim Thư (S.t). - H. : Tài 

Chính, 2012 - 495 Tr. ; 20 x 28 cm., Phân loại: 343.597 KET 2012, Tài liệu tham khảo

267

Luật lưu trữ và hướng dẫn mới nhất về nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ hành chính văn 

phòng /  Quý Long, Kim Thư (S.t). - H. : Lao động, 2012 - 495 Tr. ; 20 x 28 cm., Phân loại: 

344 LUA 2012, Tài liệu tham khảo

268

Cẩm nang pháp luật về bảo vệ bảo vệ môi trường: Hướng dẫn chi tiết việc lập, thẩm định, 

phê duyệt, kiểm tra thực hiện chiến lược đề án bảo vệ môi trường và xác định thiệt hại, trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường /  Qúi Long, Kim Thư (S.t). - H. : Lao động 

xã hội, 2012 - 495 Tr. ; 20 x 28 cm., Phân loại: 344.046 CAM 2012, Tài liệu tham khảo

269

Chế độ chính sách mới nhất - văn bản pháp luật về xây dựng phát triển ngành nông - lâm - 

ngư nghiệp /  Nhóm trí thức việt. - H. : Lao động, 2012 - 395 Tr. ; 20 x 28 cm, Phân loại: 

343.076 CHE 2012, Tài liệu tham khảo

270

Sổ tay quản lý, xử lý an toàn, vệ sinh lao động hướng dẫn khai báo, điều tra, báo cáo tai nạn 

lao động trong các cơ quan đơn vị, xí nghiệp /  Thu Huyền, Tăng Bình, Ái Phương. - H. : 

Lao động, 2012 - 367 Tr. ; 14x21 cm, Phân loại: 344.047 SOT 2012, Tài liệu tham khảo

271

Những quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm kiểm 

nghiệm, kiểm tra, điều tra, điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm /  Tăng Bình, Thu 

Huyền, Ái Phương. - H. : Lao động, 2012 - 431 Tr. ; 20 x 28 cm, Phân loại: 344.042 NHU 

2012, Tài liệu tham khảo



272

Hỏi - đáp và tình huống luật tố tụng hành chính Việt Nam /  Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Quốc 

Hồng. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012 - 262 Tr. ; 16x24cm, Phân loại: 342.06 NGT 2012, 

Tài liệu tham khảo

273

Giáo trình pháp luật kinh doanh quốc tế /  Nguyễn Minh Hằng (ch.b.), Bùi Ngọc Sơn, Hồ 

Thuý Ngọc.... - H. : ĐHQG Hà Nội, 2012 - 595 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 343.07 NGH 

2012, Tài liệu tham khảo

274

Bankruptcy and insolvency taxation /  Grant W. Newton, Robert Liquerman.. - Hoboken, 

N.J. : John Wiley & Sons, c2012. - x, 740 p. : 26 cm., Phân loại: 343.73052 NEW 2012, Tài 

liệu tham khảo

275

Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2009) và văn bản hướng 

dẫn thi hành  . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2013 - 387 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 

344.031 LUA 2013, Tài liệu tham khảo

276

Các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật Việt Nam: Sách 

chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2013 - 460 Tr. ; 14.5 x 20.5 

cm, Phân loại: 346.02 ÐOÐ 2013, Tài liệu tham khảo

277

Pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Đoàn Đức 

Lương, Viên Thế Giang. - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2013 - 316 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, 

Phân loại: 343.03 ÐOL 2013, Tài liệu tham khảo

278
Luật đất đai năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 - 2010  . - H. : Lao động, 2013 - 175 

Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 346.043 LUA 2013, Tài liệu tham khảo

279
Công ước của liên hợp quốc về luật biển 1982  . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2013 - 

427 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 341.762 CON 2013, Tài liệu tham khảo

280

Đổi mới quan hệ sở hữu đất đai lý luận và thực tiễn /  Trần Quốc Toản, chủ biên. - H. : 

Chính trị quốc gia - sự thật, 2013 - 354 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 346.043 TRT 2013, Tài 

liệu tham khảo

281
Xã hội học pháp luật /  Trần Đức Châm. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013 - 147 Tr. ; 

14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 340.115 TRC 2013, Tài liệu tham khảo

282

Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam : Tài liệu học tập môn Nhà nước và 

pháp luật. Tập II. - H. ; Chính trị - Hành chính, 2013 - 436 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 

349.597 MOT 2013/2, Tài liệu tham khảo

283

Bộ luật lao động, luật công đoàn: Quy định mới nhất về mức lương tối thiểu vùng, bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ đặc thù, chế độ nghỉ thai sản, công tác 

phí, tuyển dụng, nâng ngạch xử lý kỷ luật, trách nhiệm bồi thường, hoàn trả, chế độ thanh 

toán tiền nghỉ phép hàng năm (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013) . - H. : Lao động, 

2013 - 448 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân loại: 344.015 97 BOL 2013, Tài liệu tham khảo



284

Luật cán bộ, công chức, viên chức về chế độ, chính sách mới về tiền lương, tiền công, bảo 

hiểm xã hội - y tế - thất nghiệp  . - H. : Lao động, 2013 - 559 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân loại: 

344.015 97 LUA 2013, Tài liệu tham khảo

285
Luật biển Việt Nam = The law of the sea of Vietnam . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 

2013 - 427 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 341.45 LUA 2013, Tài liệu tham khảo

286

tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn năm 2013 /  Huyền Trang, biên soạn. - H. : Thời đại, 2013 - 

497 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân loại: 344 TIE 2013, Tài liệu tham khảo

287

Tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chính sách đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn năm 2013 /  Huyền Trang, biên soạn. - H. : Thời đại, 2013 - 

497 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân loại: 344 TIE 2013, Tài liệu tham khảo

288

Những quy định mới nhất về thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế tăng cường quản lý, 

kiểm soát, chất lượng bảo trì trong các công trình xây dựng /  Tài Thành, Vũ Thanh, sưu 

tầm. - H. : Dân trí, 2013 - 431 Tr. ; 20 x 28 cm, Phân loại: 346 NHU 2013, Tài liệu tham 

khảo

289

2013 chính sách đất đai mới: Bảng tổng hợp so sánh luật đất đai hiện hành, dự thảo sửa đổi 

luật đất đai và lý do sửa đổi, Chính sách pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai, Quy trình giải quyết tranh chấp về 

đất đai, Hướng dẫn mới nhất thi hành luật đất đai 2013 . - H. : Lao động, 2013 - 496 Tr. ; 20 

x 28 cm, Phân loại: 346.043 HAI 2013, Tài liệu tham khảo

290

550 tình huống hỏi đáp về công tác an toàn lao động, vệ sinh sức khỏe lao động và phòng 

chống cháy nổ 2013 /  Vũ Hoa Tươi, biên soạn. - H. : Lao động, 2013 - 447 Tr. ; 20 x 28 

cm, Phân loại: 344 NAM 2013, Tài liệu tham khảo

291

Hướng dẫn sử dụng các quy phạm trong nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật.  

Tập 2 /Phạm Anh Tuấn, chủ biên, Lê Trung Kiên ... [et al.]. - H. Nông nghiệp, 2013 - 600 

Tr. ; 19 x 27 cm, Phân loại: 343.597 HUO 2013/2, Tài liệu tham khảo

292

Pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam  Nguyễn Thanh Huyền. - H. : 

Quốc gia - Sự thật, 2013 - 250 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 346.043 NGH 2013, Tài liệu 

tham khảo

293

Hướng dẫn chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong công tác quản lý rừng, phát triển 

rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và giải dáp các tình huống có liên quan /  Qúi Lâm, Kim 

Phượng (S.t). - H. : Dân trí, 2013 - 493 Tr. ; 20 x 28 cm., Phân loại: 346.044 HUO 2013, Tài 

liệu tham khảo

294
Giáo trình luật hành chính Việt Nam /  Nguyễn Cửu Việt. - H. : Đại Học Quốc Gia, 2013 - 

777 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 342.597 NGV 2013, Tài liệu tham khảo



295

Bài tập tình huống, bản án câu hỏi ôn tập và gợi ý nghiên cứu (Luật kinh doanh) /  Ngô Huy 

Cương. - H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2013 - 280 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 343.08 

NGC 2013, Tài liệu tham khảo

296

Giáo trình luật thương mại .  Tập 2 /Bùi Ngọc Cường (Ch.b.), Đồng Ngọc Ba, Lê Đình 

Vinh, Đoàn Trung Kiên. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2013 - 163 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 

346.07 GIA 2013/2, Tài liệu tham khảo

297

Giáo trình luật an sinh xã hội /  Nguyễn Thị Kim Phụng (Ch.b.), Phạm Công Chứ, Nguyễn 

Hữu Chí.... - H. : Công an nhân dân, 2013 - 403 Tr. ; 22 cm., Phân loại: 344.03 GIA 2013, 

Tài liệu tham khảo

298

Dynamic Business Law summarized cases /  Nancy K. Kubasek... [et al.].. - New York : 

McGraw - Hill Irwin, 2013 - 1088 Tr. ; 25 cm., Phân loại: 346.730 7 DYN 2013, Tài liệu 

tham khảo

299

Các bản hiến pháp làm nên lịch sử / B.s., giới thiệu: Albert P. Blaustein, Jay A. Sigler ; 

Dịch, h.đ.: Võ Trí Hảo...  . - H. : Quốc gia - Sự thật, 2013 - 678 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 

342.023 CAC 2013, Tài liệu tham khảo

300

Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua tư liệu Việt 

Nam và nước ngoài /  Trương Minh Dục. - H. : Thông tin và truyền thông, 2014 - 343 Tr. ; 

16 x 24 cm, Phân loại: 341.45 TRD 2014, Tài liệu tham khảo

301

Hệ thống quy định về quản lý và sử dụng kinh phí trong ngành giáo dục và đào tạo /  Hà 

Phương (b.s). - H. : Dân Trí, 2014 - 331 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân loại: 344.076 HET 2014, Tài 

liệu tham khảo

302
Cẩm nang thanh tra, kiểm tra giáo dục /  Tuấn Đức (b.s). - H. : Dân Trí, 2014 - 396 Tr. ; 19 

x 27 cm, Phân loại: 344.07 CAM 2014, Tài liệu tham khảo

303

Hướng dẫn thi hành luật giáo dục các quy định quy chế mới dành cho hiệu trưởng và lãnh 

đạo các cơ sở giáo dục /  Ngọc Linh (T.s.). - H. : Dân Trí, 2014 - 390 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân 

loại: 344.07 HUO 2014, Tài liệu tham khảo

304

Hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường áp dụng hiện hành mới nhất /  Quí Lâm, Kim 

Phượng (S.t). - H. : Lao động xã hội, 2014 - 431 Tr. ; 20 x 28 cm., Phân loại: 344.046 HET 

2014, Tài liệu tham khảo

305

Luật đầu tư công - luật đấu thầu các quy định mới nhất về quản lý tài sản và nguồn vốn ngân 

sách Nhà nước trong các cơ quan đơn vị /  Quí Lâm, Kim Phượng (S.t). - H. : Văn hóa 

Thông tin, 2014 - 438 Tr. ; 20 x 28 cm., Phân loại: 346.092 LUA 2014, Tài liệu tham khảo

306
Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam /  Bùi Thị Thanh Hằng (Ch.b.). - H. : ĐHQGHN, 

2014 - 478 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân loại: 347.597 BUH 2014, Tài liệu tham khảo



307

Tài liệu tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Dùng cho cán 

bộ, đảng viên /  B.s.: Bùi Thế Đức, Nguyễn Thế Kỷ, Hoàng Thế Liên... ...[al.et]. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2014 - 72 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 342.597 TAI 2014, Từ điển

308

Tài liệu hỏi đáp về Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Dùng để tuyên 

truyền trong nhân dân /  B.s.: Bùi Thế Đức, Nguyễn Thế Kỷ, Hoàng Thế Liên... ...[al.et]. - 

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 - 92 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 342.597 TAI 2014, 

Tài liệu tham khảo

309

Hỏi đáp về nghị định 115/2005/NĐ-CP, Nghị định 80/2007/NĐ-CP, Nghị định 96/2010/NĐ-

CP  . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2014 - 232 tr., 19 x 27 cm, Phân loại: 343 HOI 2013, Tài 

liệu tham khảo

310

Chính sách ngôn ngữ và lập pháp ngôn ngữ ở Việt Nam /  Nguyễn Văn Khang. - H. : Khoa 

học xã hội, 2014 - 563 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 344.095 97 NGK 2014, Tài liệu tham 

khảo

311

Những điều cần biết về các chính sách về biển và hải đảo của Việt Nam /  Hạnh Nguyên 

b.s.. - H. : Thanh niên, 2014 - 199 Tr. ; 21cm, Phân loại: 346.046 NHU 2014, Tài liệu tham 

khảo

312

Luật bảo vệ môi trường 2014 quy định về đánh giá tác động và cam kết bảo vệ môi trường, 

xử phạt vi phạm hành chính mới nhất /  Thùy Linh, Việt Trinh (S.t.). - H. : Lao động , 2014 - 

431 Tr. : 20 x 28 cm, Phân loại: 344.046 LUA 2014, Tài liệu tham khảo

313
Luật phòng, chống thiên tai  . - H. : Nông nghiệp, 2014 - 60 Tr. ; 15 x 21 cm, Phân loại: 

344.053 4 LUA 2014, Tài liệu tham khảo

314
Luật thú y  . - H. : Chính trị Quốc gia sự thật , 2015 - 156 Tr. : 13 x 19 cm, Phân loại: 

344.049 LUA 2015, Tài liệu tham khảo

315
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo  . - H. : Chính trị Quốc gia sự thật , 2015 - 99 

Tr. : 13 x 19 cm, Phân loại: 346.046 LUA 2015, Tài liệu tham khảo

316
Sổ tay an toàn vệ sinh lao động /  Trần Ngọc Lân. - H. : Thông tin và truyền thông, 2015 - 

190 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 344.597 01 TRL 2015, Tài liệu tham khảo

317

Luật thú y và các quy định mới nhất về nghiệp vụ công tác thú y /  Quang Minh (Hệ thống). - 

H. : Lao động , 2015 - 431 Tr. : 20 x 28 cm, Phân loại: 344.049 LUA 2015, Tài liệu tham 

khảo

318

Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam /  Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh (Ch.b.), Vũ Hồng 

Anh, Phạm Đức Bảo, Nguyễn Đăng Dung.... - H. : Công an nhân dân, 2015 - 575 tr. ; 22 

cm., Phân loại: 342.025 97 GIA 2015, Tài liệu tham khảo



319

Giáo trình luật hình sự Việt Nam .  Tập I /Nguyễn Ngọc Hòa (Ch.b.), Phạm Thị Học, Hoàng 

Văn Hùng.... - H. : Công an nhân dân, 2015 - 479 Tr. ; 22 cm., Phân loại: 345.597 GIA 

2015/1, Tài liệu tham khảo

320

Giáo trình luật hình sự Việt Nam .  Tập II /Nguyễn Ngọc Hòa (Ch.b.), Lê Cảm, Trần Văn 

Độ.... - H. : Công an nhân dân, 2015 - 592 Tr. ; 22 cm., Phân loại: 345.597 GIA 2015/2, Tài 

liệu tham khảo

321

Giáo trình luật thương mại .  Tập II /Nguyễn Viết Tý (Ch.b.), Nguyễn Thị Khế, Phan Chí 

Hiếu.... - H. : Công an nhân dân, 2015. - 503 Tr. ; 22 cm., Phân loại: 346.07 GIA 2015/2, 

Tài liệu tham khảo

322
Giáo trình luật môi trường /  Ch.b.: Lê Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh.... - H. : Công an nhân 

dân, 2015 - 498 Tr. ; 22 cm., Phân loại: 344.046 GIA 2015, Tài liệu tham khảo

323

Giáo trình luật dân sự Việt Nam .  Tập I /Ch.b.: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn. - H. : 

Công an nhân dân, 2015 - 367 Tr. ; 22 cm., Phân loại: 340.56 GIA 2015/1, Tài liệu tham 

khảo

324

Giáo trình luật dân sự Việt Nam .  Tập II /Ch.b.: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn. - H. 

: Công an nhân dân, 2015 - 459 Tr. ; 22 cm., Phân loại: 340.56 GIA 2015/2, Tài liệu tham 

khảo

325

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng 

xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn  . - H. : Tài chính, 

2015 - 184 Tr. : 24 cm, Phân loại: 343.597 HUO 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; cơ chế, chính sách tài 

chính hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội: chính sách di dân, tái định cư; chính sách hỗ trợ phát 

triển kinh tế, sản xuất; chính sách y tế, nhà ở; chính sách giáo dục, văn hoá xã hội; chính 

sách tín dụng

326

Các quy định về phòng chống cháy nổ /  Nguyễn Ngọc Quang s.t., b.s.. - H. : Thông tin và 

truyền thông, 2015 - 236 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 344.053 7 CAC 2015, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Phòng cháy và chữa cháy cùng một số nghị định, quyết 

định, chỉ thị và thông tư về công tác phòng chống cháy nổ: chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt 

buộc; công tác cứu nạn, cứu hộ; tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng 

cháy và chữa cháy...

327

Luật tài nguyên nước và luật biển Việt Nam  . - H. : Hồng Đức, 2015 - 119 Tr. ; 13 x 19 cm, 

Phân loại: 346.043 LUA 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu luật tài nguyên nước và tài nguyên biển ở Việt Nam.



328

Hệ thống các quy định hiện hành về xuất bản  . - H. : Hà Nội, 2015 - 479 Tr. ; 14.5 x 20.5 

cm, Phân loại: 343.597 HET 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tập hợp các văn bản chỉ đạo của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước 

về xuất bản, văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả.

329

50 câu hỏi - đáp về Luật Biển quốc tế và Luật Biển Việt Nam /  B.s.: Hoàng Ngọc Hà 

(ch.b.), Đặng Công Minh, Nguyễn Văn Tạo.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2015 - 

101Tr. : 21 cm, Phân loại: 346.046 9164 NAM 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp, cung cấp những kiến thức cơ bản, thiết thực về Công ước 

của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 nói chung và Luật Biển Việt Nam nói riêng

330

Giáo trình thanh tra đất đai /  Trịnh Hữu Liên (ch.b.), Phạm Anh Tuấn, Trương Duy Khoa. - 

H. : Khoa học và kỹ thuật, 2015 - 238 tr. ; 24 cm, Phân loại: 346.046 73 TRL 2015, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Trình bày công tác thanh tra, kiểm tra với hệ thống quản lý hành chính nhà nước; 

công tác quản lý và sử dụng; giải quyết, khiếu nại, tố cáo và tranh chấp; công tác xử lý vi 

phạm pháp luật; cơ sở dữ liệu thanh tra giám sát sử dụng đất đai

331

Hỏi - đáp về giáo dục hướng nghiệp và nghề nghiệp trong các cơ sở giáo dục /  Lê Thị Mai 

Hoa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 - 219 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 344.07 

LEH 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Bao gồm 126 câu hỏi đáp trình bày những vấn đề chung về giáo dục hướng nghiệp 

và nghề nghiệp trong các cơ sở giáo dục; những quy định liên quan đến người học, nhà giáo 

và tổ chức trong giáo dục hướng nghiệp, nghề nghiệp

332

Tìm hiểu luật bảo vệ môi trường năm 2014 /  Trương Hồng Quang, Nguyễn Thị Lương Hà. - 

H. : Quốc gia - Sự thật, 2015 - 211 Tr. ; 13x19 cm, Phân loại: 344.046 TRQ 2015, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về môi trường, các vấn đề về quy hoạch bảo vệ môi trường; 

vấn đề bảo vệ môi trường trong khai thác; sử dụng tài nguyên thiên nhiên; vấn đề ứng phó 

với biến đổi khí hậu...

333

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 và nghị định hướng dẫn thi hành  . - H. : Quốc 

gia - Sự thật, 2015 - 100Tr. ; 13x19 cm, Phân loại: 344.043 LUA 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu về luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 và nghị định số 

116/2014/NĐ-CP ngày 04 - 12 - 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

bảo vệ và kiểm dịch thực vật



334

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành  . - H. : Quốc gia - Sự 

thật, 2015 - 256 Tr. ; 21 cm, Phân loại: 344.046 LUA 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày về luật môi trường năm 2014; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14-02-

2015 của Chính phủ và nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015.

335

Nghiên cứu so sánh Hiến pháp các quốc gia Asean : Sách chuyên khảo / Tô Văn Hoà . - H. : 

Quốc gia - Sự thật, 2015 - 393 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 342.590 2 TOH 2015, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về Hiến pháp của các quốc gia trong khối 

Asean, đặc biệt là vấn đề cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và cách xử lí các vấn đề quan 

trọng của Hiến pháp. Một số bài học, kinh nghiệm trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến 

pháp ở nước ta

336

Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở 

Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hùng. - H. : Quốc gia - Sự thật, 2015 - 247 

Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 342.597 NGH 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính 

và thẩm quyền xét xử hành chính cũng như thực trạng và giải pháp phân định thẩm quyền 

giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam hiện nay

337

Hỏi - đáp luật danh nghiệp năm 2014 /  Bích Hạnh. - H. : Quốc gia - Sự thật, 2015 - 359 Tr. 

; 13 x 19 cm, Phân loại: 346.07 BIH 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tài liệu bao gồm các câu hỏi - đáp quy định chung về doanh nghiệp, thành lập 

doanh nghiệp, thay đổi- tổ chức lại doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, quy định về công 

ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và thông tin doanh nghiệp

338

Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật đất đai năm (2013 - 2015) : Tương ứng với các 

điều, khoản của luật đất đai là sự viện dẫn các điều, khoản văn bản hướng dẫn thi hành mới 

nhất / Vũ Duy Khang. - H. : Hồng Đức, 2015 - 572 Tr. ; 28 cm, Phân loại: 346.043 VUK 

2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày 2 phần. Phần A: Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật đất 

đai như luật đất đai số 45; quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; địa giới hành 

chính và điều tra về đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất và đấu 

giá quyền sử dụng đất;... Phần B là Các văn bản quy phạm pháp luật như thông tư, nghị 

định,...
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Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu - Quy 

định pháp luật cần biết /  S.t., hệ thống: Quý Lâm, Kim Phượng. - H. : Tài chính, 2015 - 439 

Tr. ; 20 x 28 cm, Phân loại: 343.056 HUO 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Hải quan được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khoá 

XIII năm 2015. Các quy định về chế độ kế toán nghiệp vụ thuế và các khoản thu khác đối 

với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Quy trình thủ tục hải quan, xác định giá trị hàng hoá và 

phân tích hàng hoá. Quy trình nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hải quan. Công tác thanh tra và 

kiểm tra nội bộ trong ngành hải quan

340

Bộ luật hình sự - Bộ luật tố tụng hình sự : Đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội 

khoá XIII / Nguyễn Đình Hùng (hệ thống).. - H. : Lao động, 2015. - 439 Tr. ; 20 x 28 cm., 

Phân loại: 345 BOL 2015, Tài liệu tham khảo

341

Luật Tố tụng hành chính - Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự - Luật Thi hành tạm giữ, 

tạm giam : Đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIII /  Nguyễn Đình Hùng 

(hệ thống). - H. : Lao động, 2015 - 415 Tr. ; 28 cm, Phân loại: 342.06 LUA 2015, Tài liệu 

tham khảo

342

Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi năm 2015 - Các quy định mới về công tác thanh tra kiểm 

tra, kiểm toán tài chính trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp /  Quang Minh s.t., 

hệ thống. - H. : Tài chính, 2015 - 423 Tr. ; 28 cm, Phân loại: 346.063 LUA 2015, Tài liệu 

tham khảo

343

Hướng dẫn mới nhất về quy trình thanh tra thuế và kiểm tra hoá đơn chứng từ /  Quang 

Minh s.t., hệ thống hoá. - H. : Tài chính, 2015 - 423 tr. ; 28 cm, Phân loại: 343.04 HUO 

2015, Tài liệu tham khảo

344

Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, kiểm soát định mức mua sắm và chế độ sử dụng tài sản, 

tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp /  Quý Lâm, 

Kim Phượng S.t., hệ thống. - TP. Hồ Chí Minh. : Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015 - 471 tr. ; 

28 cm, Phân loại: 343.034 HUO 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại kho bạc Nhà nước; thủ tục đăng ký, 

kê khai cơ quan tài chính để được cấp mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách; chế độ kế 

toán áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc; quy trình tổ 

chức phối hợp thu ngân sách và cơ chế quản lý tài chính kho bạc...
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Chế độ báo cáo tài chính và hệ thống tài khoản kế toán đối với các tổ chức tín dụng, ngân 

hàng /  Quang Minh. - H. : Tài chính, 2015 - 447 tr. ; 28 cm, Phân loại: 343.034 CHE 2015, 

Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung các văn bản về hệ thống tài khoản kế toán đối với các tổ chức 

tín dụng; chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng; xác định, trích lập, quản lý 

và sử dụng khoản dự phỏng rủi ro của tổ chức tín dụng, ngân hàng; quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; chế độ kế toán đối với công ty quản lý 

tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam

346

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn về soạn thảo văn bản trong đơn vị 

hành chính sự nghiệp /  Quý Lâm, Kim Phượng tuyển chọn và hệ thống.. - H. : Hồng Đức, 

2015. - 407 tr. : 28 cm., Phân loại: 342.002 LUA 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thông qua tại kỳ họp 

thứ 9 Quốc hội khóa XIII; Kỹ năng soạn thảo văn bản trong cơ quan, đơn vị hành chính; 

Quy chế xây dựng, thẩm định và ban hành, rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật; Luật lưu trữ, định mức kinh tế kỹ thuật, nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ,..

347

Phân tích tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ kiểm soát rủi ro. Hướng dẫn về tỷ lệ an toàn 

vốn trong hoạt động tín dụng, ngân hàng /  Tuyển chọn: Quang Minh. - H. : Lao động, 2015 - 

415 tr. ; 28 cm, Phân loại: 346.082 PHA 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tổng quan về mục tiêu, phương pháp và nội dung phân tích hoạt động tài chính 

doanh nghiệp. Tìm hiểu về nghiệp vụ kiểm soát rủi ro của ngân hàng tổ chức tín dụng. Giới 

thiệu một số văn bản pháp quy về trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng 

trong hoạt động ngân hàng; giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; quy trình thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín 

dụng, ngân hàng

348

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (Thi hành ngày 01/02/2015) & hướng dẫn mới nhất 

về quản lý thu, chi, ngân sách,mua sắm, sử dụng, khấu hao tài sản nhà nước /  S.t., hệ thống: 

Quí Lâm, Kim Phượng. - H. : Tài chính, 2015 - 435 Tr. : 20 x 28 cm, Phân loại: 343.034 

HET 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi 

hành từ ngày 1-2-2015. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và 

phân bổ chi ngân sách nhà nước 2015. Chế độ kiểm soát chi đối với cơ quan, đơn vị thực 

hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính, chế độ quản lý mua sắm, sử 

dụng, tính hao mòn tài sản công và thẩm quyền, thủ tục xác lập sở hữu tài sản nhà nước...



349

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa /  Quang Minh. - H. : Tài chính, 

2015 - 415 Tr. ; 28 cm, Phân loại: 343 QUY 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày luật đấu thầu; Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, đầu tư 

theo hình thức đối tác công tư; Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

350

Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh /  H.t: Quang 

Minh. - H. : Lao động, 2015 - 495 Tr. ; 28 cm, Phân loại: 343 QUY 2015, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Trình bày luật đấu thầu và quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu. Quy định mới về 

hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn. Quy định chi tiết về kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu. Quy định chi tiết về lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào 

hàng cạnh tranh.

351

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành /  Dương Phong 

(tuyển chọn). - H. : Hồng Đức, 2016 - 126 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 344.04 LUA 2016, 

Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các quyết định, nghị định biện 

pháp thi hành luật phòng chống tác hại của thuốc lá và quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực y tế

352

Luật phòng bảo hiểm y tế và văn bản hướng dẫn thi hành  . - H. : Thông tin và truyền thông, 

2016 - 159 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 344.022 LUA 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu luật bảo hiểm y tế năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

bảo hiểm y tế (số 46/2014/QH13); Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y Tế, Bộ Tài 

Chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC 

ngày 02/7/2015 của Bộ Y Tế, Bộ Tài Chính sửa đổi khoản 5 điều 13 Thông tư liên tịch số 

41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y Tế, Bộ Tài Chính hướng dẫn thực 

hiện bảo hiểm y tế.
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Luật an toàn, vệ sinh lao động: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016 /  Minh Ngọc s.t., 

giới thiệu. - H. : Thông tin và truyền thông, 2016 - 123 Tr. : 13 x 19 cm, Phân loại: 344.046 

5 LUA 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới hiệu toàn văn nội dung luật an toàn, vệ sinh lao động với qui định chung và 

qui định cụ thể về các biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm, có hại cho người lao 

động, xử lí sự cố kĩ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù, đối với cơ sở 

sản xuất kinh doanh; quản lí nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động cùng điều khoản thi 

hành

354

Thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn /  Lê Thành, Hoàng Minh, 

Đậu Quốc Dũng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016 - 203 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 

346.066 8 LET 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tài liệu gồm 138 câu hỏi - đáp về những thông tin trong quá trình thành lập và 

điều hành hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn.

355

Tìm hiểu luật thú y năm 2015 /  Thiên Ấn, Hà Nam. - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2016 - 

179 Tr. ; 19 cm, Phân loại: 344.049 THA 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày về những quy định của luật thú y; Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; sơ 

chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; Quản lý thuốc thú y và 

hành nghề thú y.

356

Tìm hiểu luật ngân sách nhà nước năm 2015 /  Trương Huỳnh Thắng. - H. : Chính trị quốc 

gia - sự thật, 2016 - 168 Tr. ; 19cm, Phân loại: 343.034 TRT 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày 125 câu hỏi và trả lời về những nội dung cơ bản của Luật ngân sách nhà 

nước năm 2015 như những nội dung cơ bản về ngân sách nhà nước: nguyên tắc cân đối thu 

chi, điều kiện để được thu chi ngân sách nhà nước, vấn đề công khai ngân sách, giám sát và 

các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước; nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan 

nhà nước, trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân về ngân sách nhà nước; những vấn đề 

nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương và địa phương; vấn đề trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lập dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ, điều chỉnh 

dự toán ngân sách nhà nước,vv...

357

Luật đầu tư công năm 2014 và nghị định hướng dẫn thi hành  . - H. : Quốc gia - Sự thật, 

2016 - 212Tr. ; 13x19 cm, Phân loại: 346.092 LUA 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu về luật đầu tư công năm 2014 và nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10-

9-2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.
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Bộ luật tố tụng dân sự.  . - H. : Quốc gia - Sự thật, 2016. - 452 Tr. ; 14.5x20.5 cm., Phân 

loại: 347.597 BOL 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày các điều luật trong bộ luật tố tụng dân sự được thống qua năm 2015

359

Một số vấn đề về quy chế pháp luật lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường ở Việt Nam hiện 

nay: Sách tham khảo / Đào Ngọc Báu. - H. : Quốc gia - Sự thật, 2016 - 321 Tr. ; 14.5x20.5 

cm, Phân loại: 343.597 0721 ÐAB 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Nghiên cứu lý luận hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường; so sánh quốc tế 

quy chế pháp luật lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường; biến thiên kết cấu thị trường và hiện 

trạng lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong quá trình chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam; 

hiện trạng pháp luật và thực tiễn chấp pháp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường ở Việt 

Nam...

360

Luật tố tụng hành chính  . - H. : Chính trị qQốc gia - Sự thật, 2016 - 344 Tr. ; 19 cm, Phân 

loại: 342.06 LUA 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu Luật tố tụng hành chính với những qui định chung và những qui định cụ 

thể về thẩm quyền của toà án; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc 

thay đổi người tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng, quyền và nghĩa vụ của người tham 

gia tố tụng...

361

Bộ luật tố tụng hình sự.  . - H. : Quốc gia - Sự thật, 2016. - 463 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân 

loại: 345.597 BOL 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Bộ luật tố tụng hình sự với những qui định chung và qui định 

cụ thể về khởi tố, điều tra vụ án hình sự, truy tố, xét xử vụ án hình sự. Một số quy định về 

thi hành bản án, quyết định của toà án, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật, 

phạm vi hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự cùng các điều khoản thi hành

362

Những nội dung mới trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Sách chuyên khảo / C.b: 

Nguyễn Hòa Bình, cộng tác: Nguyễn Ngọc Chí .... - H. : Quốc gia - Sự thật, 2016 - 850 Tr. ; 

16 x 24 cm, Phân loại: 345.597 NHU 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày những nội dung mới của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. So sánh bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2003 và bộ luật tố tụng hình sự năm 2015



363

Hỏi - đáp về Luật kiểm toán nhà nước /  Trương Huỳnh Thắng, Hồ Nguyên Bình. - H. : 

Quốc gia - Sự thật, 2016 - 111 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 343.597 034 TRT 2016, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Gồm những câu hỏi và đáp về Luật kiểm toán nhà nước với các qui định chung và 

qui định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của kiểm toán nhà 

nước; kiểm toán viên nhà nước, cộng tác viên kiểm toán nhà nước; hoạt động kiểm toán nhà 

nước; quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán...

364

Văn bản hướng dẫn thi hành 2015 luật xây dựng - đấu thầu - đầu tư đầu tư công quản lý sửa 

dụng vốn Nhà nước: Lựa chọn nhà đầu tư hợp đồng theo hình thức đối tác công tư xác định 

đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình / Vũ Duy Khang (hệ 

thống). - H. : Lao động, 2016 - 466 Tr. ; 28 cm, Phân loại: 343 VAN 2016, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Trình bày các văn bản hướng dẫn thi hành 2015 về luật, nghị đình của đầu tư, đầu 

tư công, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, quản lý sử dụng vốn Nhà nước.

365

Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng thương mại đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc 

tế: Sách tham khảo / Vũ Quang, Nguyễn Văn Lâm. - H. : Bách khoa, 2016 - 319 tr. ; 27 cm, 

Phân loại: 346 VUB 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về pháp luật hợp đồng và hợp đồng thương mại. Thực trạng 

pháp luật hợp đồng thương mại ở Việt Nam hiện nay. Pháp luật về hợp đồng thương mại ở 

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và một số khuyến nghị. Một số hợp đồng 

thương mại thông dụng trong điều kiện hội nhập

366

Quyền tiếp cận thông tin: lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Thuyết, 

Vũ Công Giao, Nguyễn Trung Thành (đồng ch.b.).. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 

231 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 342.0662 QUY 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề lý luận về quyền tiếp cận thông tin, chính sách, pháp luật 

về quyền tiếp cận thông tin ở nước ta hiện nay, thực trạng bảo đảm quyền tiếp cận thôg tin 

và các yếu tố tác động, quan điểm, giải pháp bảo đảm thực thi quyền tiếp cận thông tin.

367

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính đảm bảo an sinh xã hội  . - H. ; Tài chính, 

2017 - 550 tr. : 24 cm, Phân loại: 343.03 HUO 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tăt: Trình bày chủ trương, định hướng về đảm bảo an sinh xã hội; Tiêu chí xác định và 

danh sách huyện nghèo, xã đặc biêt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn; Cơ chế, chính sách 

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

368
Governance and the law  . - Washington : World bank group, 2017 - xxi, 281 p. ; 27 cm., 

Phân loại: 340 GOV 2017, Tài liệu tham khảo



369

Wiley revenue recognition : understanding and implementing the new standard / Joanne M. 

Flood.. - Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2017. - v, 214 pages : 24 cm., Phân 

loại: 346.73 FLO 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Wiley Revenue Recognition provides an overview of the new revenue recognition 

standard and instructs financial statement preparers step-by-step through the new model, 

providing numerous, helpful application examples along the way. Readers will grasp the 

many new disclosures that will be required through the use of detailed explanations and 

useful samples, while electronic tools will be available to aid the preparer in implementing 

the standards and making the proper disclosures. The Financial Accounting Standards Board 

(FASB) and the International Accounting Standards Board (IASB) are in the final stages of 

a decade-long project to clarify and converge revenue recognition standards. This new 

principles-based standard—which will affect the business practices of virtually every 

company worldwide—is designed to serve as one model applied consistently across most 

industries. This book guides professionals through the new standard. Offers a full 

explanation of over forty topics superseded by the new standard. Includes digital ancillaries 

featuring measurement tools and GAAP and IFRS Disclosure Checklists. Provides all the 

tools needed to implement the new revenue recognition standard. Covers how the structure 

of contracts will be affected. Wiley Revenue Recognition is a trusted, authoritative guide to 

the new FASB-IASB revenue recognition standard for CPAs and financial professionals 

worldwide.

370

Giáo trình pháp luật về thị trường chứng khoán /  Lê Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Đỗ Minh Tuấn, 

Phạm Thị Giang Thu.... - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2017. - 571 Tr. ; 16 x 24 cm., Phân 

loại: 346.0666 GIA 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về chứng khoán, thị trường chứng khoán và pháp 

luật về thị trường chứng khoán. Trình bày pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán, các chủ thể 

kinh doanh trên thị trường chứng khoán, chào bán chứng khoán, thị trường chứng khoán tập 

trung và phi tập trung, quản lý thị trường chứng khoán

371

Chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và tiêu chuẩn định mức các khoản chi ngân 

sách nhà nước : Bộ Tài chính. . - H. : Tài chính, 2018. - 691 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 344.597 

CHI 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tập hợp những văn bản pháp luật quy định về tiền lương; bảo hiểm xã hội; chế độ, 

chính sách chi trả trong các lĩnh vực; quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước



372

Bình luận khoa học luật đất đai (năm 2013) /  T.S Phạm Thị Hương Lan.. - H. : Lao động, 

2018. - 399 Tr. ; 28 cm., Phân loại: 346.043 PHL 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt:Gồm quy định chung, quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai, địa giới 

hành chính và điều tra cơ bàn về đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư,...

373

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số /  Đinh Văn Liêm.. - Nghệ An : 

Đại học Vinh, 2019. - 219 Tr. : 21 cm., Phân loại: 349.597 ĐIL 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân 

tộc thiểu số; thực trạng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số qua 

nghiên cứu ở tỉnh Nghệ An; quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

374

Văn bản pháp luật về tài chính thực hiện chính sách ưu đãi với người có công.  . - H. : Tài 

chính, 2019. - 182 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 344 VAN 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu Lệnh của Chủ tịch nước, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có công với 

cách mạng và hướng dẫn cụ thể của các Bộ, ngành liên quan đến chính sách đối với người 

có công với cách mạng

375

Quy định về an toàn thông tin /  Tổng hợp, b.s.: Nguyễn Quốc Toàn, Nguyễn Tiến Xuân.. - 

H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 298 Tr. : 21 cm., Phân loại: 343.5970999 QUY 

2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn về Luật An toàn thông tin mạng với những quy định chung và 

quy định cụ thể về bảo đảm an toàn thông tin mạng, mật mã dân sự, tiêu chuẩn, quy chẩn kỹ 

thuật an toàn thông tin mạng... cùng một số văn bản qui định về vấn đề này

376

Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước /  Nguyễn Văn Tuyến (ch.b.), Nguyễn Thị Ánh Vân, 

Phạm Thị Giang Thu, Vũ Văn Cương.. - H. : Công an nhân dân, 2019. - 278 Tr. ; 21 cm., 

Phân loại: 343.597034 GIA 2019, Giáo trình

Tóm tắt: Giới thiệu nhập môn Luật Ngân sách nhà nước; tổ chức hệ thống, lập dự toán, chấp 

hành và quyết toán, quản lý quỹ và xử lý vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước



377

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam : Phần các tội phạm / Q.1Nguyễn Ngọc Hòa (ch.b.), Phạm 

Bích Học, Dương Tuyết Miên, Lê Thị Sơn, Trương Quang Vinh. - H. : Công an nhân dân, 

2019. - 471 Tr. ; 21 cm., Phân loại: 345.59703 GIA 2019/1, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày các tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội xâm phạm tính mạng, sức 

khoẻ, danh dự và nhân phẩm con người; các tội xâm phạm quyền tự do của con người, 

quyền tự do, dân chủ của công dân...

378

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam : Phần các tội phạm / Q.2Nguyễn Ngọc Hòa (ch.b.), 

Nguyễn Văn Hương, Hoàng Văn Hùng, Lê Thị Sơn, Trần Văn Độ, Đào Lệ Thu. - H. : Công 

an nhân dân, 2019. - 404 Tr. ; 21 cm., Phân loại: 345.597 GIA 2019/2, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày các tội xâm phạm về ma tuý; tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự 

công cộng; trật tự quản lí hành chính; tội về chức vụ; xâm phạm hoạt động tư pháp; tội 

phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân 

đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm 

chiến tranh

379

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam : Phần chung / Nguyễn Ngọc Hòa (ch.b.), Trần Văn Dũng, 

Hoàng Văn Hùng, Lê Thị Sơn, Nguyễn Tuyết Mai, Trương Quang Vinh.. - H. : Công an 

nhân dân, 2019. - 427 Tr. ; 21 cm., Phân loại: 345.597 GIA 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm, nhiệm vụ, hệ thống Luật Hình sự Việt Nam và khoa học Luật 

Hình sự; lịch sử phần chung pháp luật hình sự Việt Nam từ thế kỷ X đến khi có Bộ Luật 

Hình sự đầu tiên; giới thiệu đạo luật hình sự; tội phạm và phân loại tội phạm; cấu thành tội 

phạm; khách thể của tội phạm; mặt khách quan của tội phạm; chủ thể của tội phạm, mặt chủ 

quan của tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm...

380

Khiếu nại, khởi kiện và giải quyết tranh chấp hành chính /  Nguyễn Thị Hà.. - Nghệ An : 

Đại học Vinh, 2020. - 291 Tr. : 21 cm., Phân loại: 347.597053 NGH 2020, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Trình bày khái quát về tranh chấp hành chính và phương thức giải quyết tranh chấp 

hành chính; khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính; khởi kiện và giải 

quyết vụ án hành chính; khiếu nại, khởi kiện quyết định kỷ luật cán bộ, công chức và các 

tranh chấp hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai



381

Luật thư viện và các văn bản hướng dẫn.  . - H. : Hồng Đức, 2020. - 147 Tr. ; 13 x 19 cm., 

Phân loại: 344 LUA 2020, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày các quy định chung về thư viện; Thành lập thư viện; Hoạt động thư viện; 

Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện và các 

điều khoản thi hành

382

Bộ luật lao động (sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn /.  . - H. : Hồng Đức, 2020. - 

167 Tr. ; 13 x 19 cm., Phân loại: 344.01 BOL 2020, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu bộ luật lao động với những quy định chung; Vấn đề việc làm, tuyển 

dụng, quản lý lao động; Hợp đồng lao động; Giáo dục nghề nghiệp, phát triển kỹ năng; Tiền 

lương...

383

Luật giáo dục (sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn.  . - H. : Hồng Đức, 2020. - 167 

Tr. ; 13 x 19 cm., Phân loại: 344.07 LUA 2020, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu luật giáo dục với những quy định chung; Vấn đề hệ thống giáo dục quốc 

dân; Nhà trường, trường chuyên biệt, các cơ sở giáo dục khác; Nhà giáo; Người học; Trách 

nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục; Đầu tư tài chính trong giáo dục và 

vấn đề quản lý nhà nước về giáo dục

384

Giáo trình Tư pháp quốc tế /  Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan (ch.b.), Nguyễn Thái 

Mai.... - H. : Tư pháp, 2020. - 583 tr. ; 21 cm., Phân loại: 340.90711 GIA 2020, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tư pháp quốc tế; xung đột pháp luật; chủ thể của tư pháp 

quốc tế; tố tụng dân sự quốc tế; trọng tài quốc tế; quyền sở hữu tài sản, quyền tác giả và 

quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng trong tư pháp 

quốc tế; hợp đồng trong tư pháp quốc tế; bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, hôn nhân và 

gia đình, lao động trong tư pháp quốc tế

385

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học & kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước /  Việt 

Trinh hệ thống.. - H. : Tài chính, 2020. - 390 tr. : 28 cm., Phân loại: 344.076 HUO 2020, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Kế toán và hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật 

về công tác quản lý tài chính trong trường học; hướng dẫn bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế, 

phụ cấp trách nhiệm và cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán...

386

Giáo trình sở hữu trí tuệ trong công nghệ sinh học /  Nguyễn Thanh Hải, Vũ Văn Tuấn.. - H. 

: Học viện Nông nghiệp, 2021. - vi, 121 Tr. : 19 x 27cm., Phân loại: 346.048 NGH 2021, 

Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày khái niệm về sở hữu trí tuệ. Quyền tác giá và quyền sở hữu công nghiệp. 

Quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến công 

nghệ sinh học trong nông nghiệp. Thông tin sáng chế.



387

Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn /  Phương Linh (s.t, 

b.s).. - H. : Thanh niên, 2021. - 223 Tr. ; 13 x 19 cm., Phân loại: 344.046 LUA 2021, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường với những quy định chung; bảo vệ các thành 

phần môi trường, di sản thiên nhiên; chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo 

vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch 

tỉnh...
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Luật xây dựng và các băn bản hướng dẫn thi hành /  Phương Linh (s.t, b.s).. - H. : Thanh 

niên, 2021. - 207 Tr. ; 13 x 19 cm., Phân loại: 343.078 LUA 2021, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu luật xây dựng với những quy định chung; Vấn đề quy hoạch xây dựng, 

Dự án đầu tư xây dựng công trình; Khảo sát xây dựng và thiết kế; Giấy phép xây dựng...

389

Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành /  Phương Linh (s.t, b.s).. - 

H. : Hồng Đức, 2021. - 195 Tr. ; 13 x 19 cm., Phân loại: 342.06 LUA 2021, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Giới thiệu luật xử lý vi phạm hành chính với những quy định chung; Vấn đề xử 

phạt hành chính; Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả; Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt, cưỡng chế; ...
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Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn.  . - H. : Thanh niên, 2021. - 151 Tr. ; 13 x 19 cm., 

Phân loại: 346.092 LUA 2021, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu luật đầu tư với những quy định chung; Vấn đề bảo đảm đầu tư; Ưu đãi 

và hỗ trợ đầu tư; Hoạt động đầu tư tại Việt Nam, nước ngoài và Quản lý nhà nước về đầu tư 

cùng các điều khoản thi hành

391

Luật doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung).  . - H. : Hồng Đức, 2021. - 295 Tr. ; 13 x 19 cm., 

Phân loại: 346.07 LUA 2021, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu luật doanh nghiệp với những quy định chung; Vấn đề thành lập doanh 

nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước; công ty cổ phần; nhóm công 

ty; tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp và điều khoản thi hành



392

Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam /  T.2Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), Trần 

Thị Huệ.... - H. : Nxb công an nhân dân, 2021. - 368 tr. ; 21 cm., Phân loại: 340.56 GIA 

2021, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về Luật Dân sự Việt Nam: nghĩa vụ dân sự và hợp đồng 

dân sự; giới thiệu một số hợp đồng dân sự thông dụng như: hợp đồng trao đổi tài sản, hợp 

đồng tặng cho tài sản,...; các vấn đề về hứa thưởng, thi có giải và thực hiện công việc không 

có uỷ quyền, nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có 

căn cứ pháp luật; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Luật Dân sự Việt 

Nam
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Giáo trình Luật Đất đai /  B.s.: Trần Quang Huy (ch.b.), Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị 

Nga.... - H. : Công an nhân dân, 2021. - 438 Tr. ; 22 cm., Phân loại: 346.043 GIA 2021, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu các vấn đề lí luận cơ bản về ngành luật đất đai; chế độ sở hữu toàn dân 

về đất đai; chế độ quản lý nhà nước về đất đai; địa vị pháp lí của người sử dụng đất; thủ tục 

hành chính về đất đai; chế độ pháp lý nhóm đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp; giám 

sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lí vi phạm pháp luật 

đất đai

394

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ /  Vũ Thị Hải Yến (ch.b.), Trần Lê Hồng, Vũ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Như Quỳnh, Vương Thanh Thủy.... - H. : Công an nhân dân, 2021. - 416 Tr. : ; 22 

cm., Phân loại: 346.0480711 GIA 2021, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật sở hữu trí tuệ; Quyền tác 

giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; Quyền sở hữu công nghiệp; Quyền đối với giống 

cây trồng; Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ; Thực thi quyền sở hữu trí tuệ

395

Quản trị rủi ro pháp lý trong kinh doanh /  Đỗ Đăng Khoa.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 

Hồ Chí Minh, 2021. - 255 Tr. : 24 cm., Phân loại: 346.59707 ĐOK 2021, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về rủi ro pháp lý trong kinh doanh: rủi ro vi phạm luật 

hình sự, xử phạt hành chính, quan hệ với đối tác, quan hệ nội bộ; xây dựng và hoàn thiện 

pháp lý doanh nghiệp, đưa ra một số ví dụ điển hình trong từng vấn đề, bình luận ngắn gọn 

và phương án phòng tránh rủi ro pháp lý
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Cẩm nang pháp luật tra cứu tiêu chuẩn, định mức và quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng tài 

sản công tại các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập /  Hệ thống: Tăng Bình, Ái 

Phương.. - H. : Tài chính, 2021. - 400 tr. : 27 cm., Phân loại: 343.59702 CAM 2021, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Tìm hiểu mối tương quan giữa các khía cạnh của văn hóa, các nghiên cứu thực địa 

văn hóa ở những khu vực văn minh khác nhau như: Khoa học về phong tục; sự đa dạng, hội 

nhập của văn hóa; nghiên cứu về người Pueblo ở New Mexico, Dobu và bờ biển Tây Bắc 

của nước Mỹ; bản chất xã hội; cá nhân và mô thức văn hóa
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Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ cho tổ chức hội 

nghị, hội thảo trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp /  Hà Vy hệ thống.. - H. : Tài 

chính, 2021. - 390 tr. : 28 cm., Phân loại: 343.0340238 QUY 2021, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tìm hiểu mối tương quan giữa các khía cạnh của văn hóa, các nghiên cứu thực địa 

văn hóa ở những khu vực văn minh khác nhau như: Khoa học về phong tục; sự đa dạng, hội 

nhập của văn hóa; nghiên cứu về người Pueblo ở New Mexico, Dobu và bờ biển Tây Bắc 

của nước Mỹ; bản chất xã hội; cá nhân và mô thức văn hóa
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Pháp luật Đất đai Việt Nam (1980 - 2020) - Khảo cứu và bình luận /  Nguyễn Đình Bồng.. - 

H. : Tri thức, 2021. - 250 Tr. ; 24 cm., Phân loại: 346.597043 NGB 2021, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Khái quát sự hình thành, phát triển của pháp luật Đất đai Việt Nam từ Hiến pháp 

năm 1980 và bình luận một số vấn đề pháp luật đất đai Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

399

Pháp luật về bảo vệ quyền của trẻ em và phòng, chống bạo lực đối với trẻ em /  Phạm Thị 

Huyền Sang (ch.b.), Trần Thị Vân Trà, Nguyễn Thị Thanh.. - Nghệ An : Đại học Vinh, 

2022. - 327 Tr. : 21 cm., Phân loại: 342.08772 PHS 2022, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Cung cấp những chỉ dẫn cụ thể trong những tình huống thực tiễn phát sinh về nhu 

cầu bảo vệ quyền trẻ em và phòng, chống bạo lực đối với trẻ em; đồng thời giúp cho những 

cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong việc thực hiện pháp luật nắm rõ được những 

quy trình pháp lý cần thiết được áp dụng trong thực tiễn thực hiện bảo vệ quyền trẻ em và 

phòng, chống bạo lực đối với trẻ em
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Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam /  T.1Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung (ch.b.), 

Nguyễn Thị Vân Anh.... - H. : Tư pháp, 2022. - 503 Tr. ; 21 cm., Phân loại: 346.07 GIA 

2022/1, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về luật thương mại Việt Nam; thương nhân và hành vi thương 

mại; địa vị pháp lí của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh; khái quát chung về công ti; 

địa vị pháp lý của công ti hợp danh; địa vị pháp lý của công ti cổ phần...
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Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam /  T.2Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung (ch.b.), 

Nguyễn Thị Vân Anh.... - H. : Tư pháp, 2022. - 391 tr. ; 21 cm., Phân loại: 345.597070711 

GIA 2022/2, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam gồm: Hợp đồng thương 

mại, mua bán hàng hoá, trung gian thương mại, xúc tiến thương mại của thương nhân, dịch 

vụ logistics, nhượng quyền thương mại; mua bán doanh nghiệp, chế tài, giải quyết tranh 

chấp thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại
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Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam /  T.1Phạm Văn Thuyết, Trần Thị Huệ (ch.b.), Trần Ngọc 

Hiệp.... - H. : Tư pháp, 2022. - 515 tr. ; 21 cm., Phân loại: 340.56 GIA 2022/1, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về Luật Dân sự Việt Nam. Tìm hiểu về quan hệ 

giữa cá nhân, pháp nhân với chủ thế của quan hệ pháp luật dân sự; cùng một số vấn đề về 

giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu, quyền sở hữu và quyền thừa kế đối với tài sản
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Giáo trình Luật Quốc tế /  Lê Mai Anh (ch.b.), Hoàng Ly Anh, Hoàng Phước Hiệp.... - H. : 

Công an nhân dân, 2022. - 512 tr. ; 21 cm., Phân loại: 341.0711 GIA 2022, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, lịch sử phát triển và nguồn gốc của Luật Quốc tế. Các nguyên 

tắc cơ bản của luật quốc tế và chủ thể của Luật Quốc tế. Giới thiệu các ngành luật thuộc hệ 

thống pháp luật quốc tế như Luật Điều ước quốc tế, Luật Biển quốc tế, Luật Hàng không 

quốc tế, Luật Tổ chức quốc tế, Luật Ngoại giao và lãnh sự...
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Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực văn hoá, thể thao, thông tin 

và truyền thông.  . - H. : Tài chính, 2022. - 259 Tr. : 24 cm., Phân loại: 343.597 COC 2022, 

Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Giá ban hành năm 2012 và các văn bản hướng dẫn được 

xây dựng trên những nguyên tắc nền tảng là tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá 

của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng lợi ích của Nhà nước; 

hỗ trợ khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; và sự phù hợp 

với nguyên tắc của nền kinh tế thị trường
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Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 

2025.  . - H. : Tài chính, 2022. - 399 Tr. : 24 cm., Phân loại: 343.597 CHI 2022, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Hệ thống các văn bản pháp luật về đường lối chung và cụ thể trong thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025 như: Cơ chế 

quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quản lý và sử dụng kinh phí 

sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
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Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý & điều hành dự án đầu tư xây dựng /  Thái Bá Cẩn.. - H. 

: Tài chính, 2022. - 899 tr. : 16 x 24 cm., Phân loại: 343.078624 TRC 2022, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư, lập dự án 

đầu tư, nguyên tắc quản lý dự án đầu tư, trình tự lập dự án đầu tư xây dựng công trình, phân 

tích kinh tế tài chính, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng...
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Hướng dẫn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng - Quy định chi tiết đăng tải thông tin đấu thầu trên 

hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia và giải đáp vướng mắc trong quá trình đấu thầu mới nhất 

/  Nguyễn Phương hệ thống.. - H. : Lao động, 2023. - 383 tr. ; 28 cm., Phân loại: 

343.597078 HUO 2023, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày văn bản quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn 

nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; Giải đáp vướng mắc cơ bản về 

đấu thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Giải đáp vướng mắc về cung cấp, đăng tải thông tin 

về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; Luậ đầu tư công và 

văn bản hướng dẫn thi hành
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Cơ chế, chính sách tài chính phục vụ sự phát triển của các nông, lâm trường, hợp tác xã ở 

Việt Nam hiện nay.  . - H. : Tài chính, 2023. - 299 Tr. ; 16 x 24 cm., Phân loại: 343.076 

COC 2023, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tổng hợp những văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành quy định về cơ chế tài 

chính, quản lý, sử dụng kinh phí đối với chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm 

nghiệp và hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay
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Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.  . - H. : Tài chính, 2023. - 399 

Tr. ; 16 x 24 cm., Phân loại: 343.034 CHE 2023, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Hệ thống các văn bản pháp luật, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ 

Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội và từ thiện


